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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 32/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 551/TTr-CP ngày 18/11/2016, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 97 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trần Đại Quang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC  

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-CTN ngày 05 tháng 01 năm 2017  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Phạm Thị Hồng Hà, sinh ngày 29/11/1967 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Passauer Str. 419, 81369 München 

Giới tính: Nữ 

2. Lâm Đức Duy, sinh ngày 15/01/1988 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Kasino Str. 56, 52066 Aachen 

Giới tính: Nam

3. Trần Thị Quỳnh, sinh ngày 07/8/1980 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Prayer Str. 06, 27568 Bremerhaven 

Giới tính: Nữ 

4. Đặng Quốc Tuấn, sinh ngày 26/9/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Kalkberg 31, 99869 Schwabhausen 

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Ngọc Tina, sinh ngày 16/4/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Cosimastr. 154, 81927 München 

Giới tính: Nữ 

6. Phan Tuấn Đạt, sinh ngày 17/7/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Putzbrunner Str. 119, 81739 München 

Giới tính: Nam

7. Trương Đức Hải, sinh ngày 24/3/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pfälzerstr.18, 75177 Pforzheim 

Giới tính: Nam

8. Trương Hải Anh, sinh ngày 26/12/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pfälzerstr.18, 75177 Pforzheim 

Giới tính: Nam

9. Vũ Huy Anh, sinh ngày 08/3/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Elsa Straße 10, 04315 Elipzig 

Giới tính: Nam

10. Hà Thị Len, sinh ngày 04/9/1978 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Elsa Straße 10, 04315 Elipzig 

Giới tính: Nữ 

11. Lê Thị Bích Thìn, sinh ngày 22/6/1976 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: St. Veit Straße 1, 56727 Mayer 

Giới tính: Nữ 

12. Huỳnh Xuân Tân, sinh ngày 02/10/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Amalien Straße 52, 67434 Neustadt/W 

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Hồng Tiến, sinh ngày 14/5/1962 tại Hòa Bình 
Hiện trú tại: Oranienstrasse 116, 51103 Köln 

Giới tính: Nam
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14. Nguyễn Bảo Long, sinh ngày 05/4/1997 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Breslauer Platz 7A, 85221 Dachau 
Giới tính: Nam

15. Chu Văn Đức, sinh ngày 05/01/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kröbelstraße 10, 04317 Leipzig 

Giới tính: Nam

16. Trịnh Thanh Thùy, sinh ngày 21/7/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Heinrich-Bützler Str. 6, 51103 Köln 

Giới tính: Nữ 

17. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 10/10/1984 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Fischmarkt 8, 93047 Regensburg 

Giới tính: Nữ 

18. Lê Văn Quý, sinh ngày 13/6/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Fischmarkt 8, 93047 Regensburg 

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Đông Phúc, sinh ngày 11/12/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Fischmarkt 8, 93047 Regensburg 

Giới tính: Nam

20. Hoàng Hữu Ước, sinh ngày 18/6/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hainstrasse 25, 90461 Nürnberg 

Giới tính: Nam

21. Nghiêm Xuân Kiên, sinh ngày 06/02/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Golddistelanger3, 80937 München 

Giới tính: Nam

22. Phan Văn Đức, sinh ngày 30/7/1989 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Desingweg 4, 80686 München 

Giới tính: Nam

23. Lê Thanh Hòa, sinh ngày 14/8/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Yperner Str. 9, 28259 Bremen 

Giới tính: Nam

24. Vũ Minh Hà, sinh ngày 30/10/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Yperner Str. 9, 28259 Bremen 

Giới tính: Nữ 

25. Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 25/10/1967 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Lindenstrasse 8, 36037 Fulda 

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Hải Thanh, sinh ngày 09/5/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Röntgen 16, 76870 Kandel 

Giới tính: Nam

27. Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 12/8/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hoch str. 95, 52525 Heinsberg 

Giới tính: Nam

28. Từ Thị Phương Thúy, sinh ngày 01/6/1985 tại Yên Bái  
Hiện trú tại: Roßmarkt 17, 63739 Aschaffenburg 

Giới tính: Nữ 
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29. Đỗ Việt Phong, sinh ngày 18/3/2006 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Roßmarkt 17, 63739 Aschaffenburg 
Giới tính: Nam

30. Phạm Hà Mi, sinh ngày 28/5/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: An der Neuen Kirche 6-8, 99310 Arnstadt 

Giới tính: Nữ 

31. Lương Anh Tuấn, sinh ngày 09/01/1982 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Röderbergweg 24, 60314 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam

32. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 25/12/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schwere-Reiter-Str. 35, 80797 München 

Giới tính: Nữ 

33. Lê Thị Vân, sinh ngày 29/7/1974 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Sanddüne 7, 26197 Großenkneten 

Giới tính: Nữ 

34. Nguyễn Tuấn Phong, sinh ngày 02/3/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Sanddüne 7, 26197 Großenkneten 

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Khắc Hiếu, sinh ngày 22/7/1964 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Janner Str. 7, 93053 Regensburg 

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 02/4/1985 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Ifflandstraße 2, 30169 Hannover 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 26/5/1985 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Ifflandstraße 2, 30169 Hannover 

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Thanh Thiên Trang, sinh ngày 25/6/1982 tại Bến Tre  
Hiện trú tại: Waldhof Straße 117, 68169 Mannheim 

Giới tính: Nữ 

39. Đỗ Thị Thi, sinh ngày 09/8/1963 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Helene-Weigel Str. 30, 03050 Cottbus 

Giới tính: Nữ 

40. Trần Anh Tuấn, sinh ngày 05/8/1997 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Mariannenstraße 37, 74653 Ingelfingen 

Giới tính: Nam

41. Đặng Thị Huyền, sinh ngày 18.01.1983 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Lindenstrasse 6, 65520 Bad Camberg 

Giới tính: Nữ 

42. Vũ Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 08/4/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rheder Straße 26, 46397 Bocholt 

Giới tính: Nữ 

43. Phạm Song Hà, sinh ngày 07/7/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 15, 80937 München 

Giới tính: Nam
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44. Phùng Thanh Tùng, sinh ngày 26/7/1993 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Querstrasse 10, 99817 Eisenach 
Giới tính: Nam

45. Đinh Thùy Linh, sinh ngày 21/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Schützenpark 1, 27442 Gnarrenburg 

Giới tính: Nữ 

46. Trần Thị Thanh Tú, sinh ngày 16/11/1998 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Treverispassage 15, 54290 Trier 

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Hoàng Vy, sinh ngày 24/3/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: An der Lindenallee 26, 60433 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nữ 

48. Đoàn Thị Thu Hà, sinh ngày 29/7/1987 tại Sơn La  
Hiện trú tại: Salinstraße 26, 83022 Rosenheim 

Giới tính: Nữ 

49. Đinh Phương Thảo, sinh ngày 29/01/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Keller Straße 5a, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ 

50. Thân Thị Ngân Hà, sinh ngày 15/7/1980 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Saarbrückerstrasse 247, 66125 Saarbrücken 

Giới tính: Nữ 

51. Nguyễn Ngọc Hữu, sinh ngày 18/3/1962 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: L 14 13, 68161 Mannheim 

Giới tính: Nam

52. Dương Đức Việt, sinh ngày 27/12/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Karl Straße 6, 74354 Besigheim 

Giới tính: Nam

53. Lê Đoàn Dương Thông, sinh ngày 09/9/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wintersteinstraße 60a, 80933 München 

Giới tính: Nam

54. Võ Thị Mai Phương, sinh ngày 06/4/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lammsgasse 11, 90403 Nürnberg 

Giới tính: Nữ 

55. Nguyễn Ngọc Kim Trang, sinh ngày 07/6/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Taunusstraße 11, 61273 Wehrheim 

Giới tính: Nữ 

56. Lê Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 15/01/1968 tại Bình Dương  
Hiện trú tại: Zum See 7, 74639 Zweiflingen, Baden-
Württemberg 

Giới tính: Nữ 

57. Chu Thị Tố Uyên, sinh ngày 21/12/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Böblnger Str. 185, 70199 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 
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58. Phạm Huy Minh, sinh ngày 02/7/1967 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Remonteweg 13, 24616 Hardebek 
Giới tính: Nam

59. Hoàng Thị Phương, sinh ngày 29/10/1987 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Rochlitzer Straße 52, 04651 Bad Lausick 

Giới tính: Nữ 

60. Trần Tiến Hoàn, sinh ngày 01/3/1986 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Heirich-Könn- Straße 102, 40625 Düsseldorf 

Giới tính: Nam

61. Nguyễn Vũ Nhật Khánh, sinh ngày 16/7/1983 tại Tiền Giang  
Hiện trú tại: Heinnich Straße 75, 36037 Fulda 

Giới tính: Nữ 

62. Trần Hồng Ban, sinh ngày 07/11/1962 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Bebel Straße 17, 53840 Troisdorf 

Giới tính: Nam

63. Đào Thanh Tâm, sinh ngày 27/12/1974 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Wachtel Straße 8, 25462 Rellingen 

Giới tính: Nữ 

64. Nguyễn Bảo Long, sinh ngày 15/02/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schwesternstraße 4, 42651 Solingen 

Giới tính: Nam

65. Lê Văn Phong, sinh ngày 06/3/1966 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Magdeburger Straße 1C, 01587 Riesa 

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Thị Kiều Bích Trâm, sinh ngày 13/4/1977 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Kruppstraße 7, 72760 Reutlingen 

Giới tính: Nữ 

67. Lê Duy Việt, sinh ngày 03/02/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Freienwalder Straße 32, 13359 Berlin 

Giới tính: Nam

68. Đoàn Thành Long, sinh ngày 30/4/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Museum Str. 1, 08468 Reichenbach 

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Bá Đức Anh, sinh ngày 16/8/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Prof Wilkomm Str. 4 A, 09212 Limbach, 
Oberfrohna 

Giới tính: Nam

70. Trần Trung Đức, sinh ngày 15/11/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Reichsstraße 13, 04109 Leipzig 

Giới tính: Nam

71. Hà Đức Tùng, sinh ngày 03/8/1992 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Grunaer Str. 6, 01069 Dresden 

Giới tính: Nam
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72. Nguyễn Mạnh Khiêm, sinh ngày 22/4/2007 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: St. - Sebastian-Straße 18, 49661 Cloppenburg 
Giới tính: Nam

73. Nguyễn Duy Tùng, sinh ngày 10/5/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Spitzweg Straße 16, 95447 Bayreuth 

Giới tính: Nam

74. Trần Lệ Hằng, sinh ngày 08/8/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Radolfzeller Str. 38, 81243 München 

Giới tính: Nữ 

75. Nguyễn Tuấn Ninh, sinh ngày 05/5/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Radolfzeller Str. 38, 81243 München 

Giới tính: Nam

76. Đỗ Mai Linh, sinh ngày 02/10/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hainstraße 87, 09130 Chemnitz 

Giới tính: Nữ 

77. Hồ Tuấn Anh, sinh ngày 15/11/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Paul - Bertz-Str. 191, 09120 Chemnitz 

Giới tính: Nam

78. Hồ Thị Thu Hồng, sinh ngày 13/5/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Paul - Bertz - Str. 191, 09120 Chemnitz 

Giới tính: Nữ 

79. Nguyễn Minh Hợi, sinh ngày 05/5/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Auf der Point 18, 86513 Ursberg 

Giới tính: Nam

80. Bành Phương Mai, sinh ngày 27/12/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schoubunh STr 5, 70188 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 

81. Đinh Hữu Khải, sinh ngày 06/12/2013 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schoubunh STr 5, 70188 Stuttgart 

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Anh Nhật, sinh ngày 13/7/1992 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Börster Weg 66, 45657 Recklinghausen 

Giới tính: Nam

83. Lê Thị Thu Giang, sinh ngày 10/7/1983 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Albert - Schweitzer str. 74C, 81735 München 

Giới tính: Nữ 

84. Nguyễn Bằng Giang, sinh ngày 05/7/1983 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Albert - Schweitzer str. 74 C, 81735 München 

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Minh Khang, sinh ngày 01/8/2011 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Albert - Schweitzer str. 74 C, 81735 München 

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Angela Minh Khánh, sinh ngày 22/12/2012 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Albert - Schweitzer str. 74 C, 81735 München 

Giới tính: Nữ 
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87. Phạm Thị Hương Sen, sinh ngày 13/9/1966 tại TP. Hồ Chí Minh  

Hiện trú tại: Obere Str. 28, 76698 Ubstadt - Weiher 
Giới tính: Nữ 

88. Phạm Thị Ngọc Dung, sinh ngày 22/4/1980 tại Quảng Ngãi  
Hiện trú tại: Friederiken Str. 38, 45130 Essen 

Giới tính: Nữ 

89. Trần Thị Ngọc Khánh, sinh ngày 29/6/1960 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Am Mäuerle 15, 88471 Laupheim 

Giới tính: Nữ 

90. Lê Đức Anh, sinh ngày 04/6/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bayreuther Str. 16, 95478 Kemnath 

Giới tính: Nam

91. Phạm Thùy Vân, sinh ngày 05/11/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Anton - Ulrich Str. 20, 98617 Meiningen 

Giới tính: Nữ 

92. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 11/11/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Anton - Ulrich Str. 20, 98617 Meiningen 

Giới tính: Nữ 

93. Phạm Linh Chi, sinh ngày 20/11/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Anton - Ulrich Str. 20, 98617 Meiningen 

Giới tính: Nữ 

94. Nguyễn Trần Thủy Tiên Tina, sinh ngày 09/01/2000  
tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Künkelinstraße 2, 73614 Schorndorf 
 

Giới tính: Nữ 

95. Đặng Quỳnh Anh, sinh ngày 28/11/2001 tại CHLB Đức               
Hiện trú tại: Riedesel Str. 53, 64283 Darmstadt 

Giới tính: Nữ 

96. Lê Bình Dương, sinh ngày 12/12/1997 tại CHLB Đức                  
Hiện trú tại: Englerth Str. 25, 52249 Eschweiler 

Giới tính: Nam

97. Nguyễn Tấn Công, sinh ngày 11/4/1978 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Albrechtstr. 21a, 47138 Duisburg. 

Giới tính: Nam

 
 


